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Số: 387/KH-UBND
Nghệ An, ngày 26 tháng 5 năm 2025
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 02/CT-TTG NGÀY 24/01/2025 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT VÀ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC MỘT SỐ LƯU VỰC SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN.
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách tăng cường công tác kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường nước một số lưu vực sông, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cụ thể hóa các nội dung yêu cầu của Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách tăng cường kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường nước tại các lưu vực sông;
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, Ban, ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg.
2. Yêu cầu
Trên cơ sở các nội dung của Kế hoạch, các cơ quan được giao việc chủ động triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng và tiến độ; kịp thời báo cáo các vướng mắc, khó khăn (nếu có); quá trình thực hiện phải gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác hàng năm, đảm bảo chất lượng, tiến độ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1.    Rà soát, tổng hợp các nguồn thải vào các lưu vực sông theo quy định
- Thống kê và phân loại các nguồn thải trên địa bàn có tác động đến chất lượng nước các lưu vực sông và lập danh mục (theo loại hình và quy mô xả thải) để kiểm soát chặt chẽ, gửi danh mục nguồn thải về Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Thực hiện các biện pháp kiểm soát các nguồn thải lớn gây ô nhiễm các lưu vực sông theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
2.    Kiểm tra các nguồn thải trên các lưu vực sông
- Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường có hoạt động xả thải và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định:
- Tổng hợp kết quả công tác kiểm tra các nguồn thải trên các lưu vực sông và báo cáo kết quả về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
3.    Rà soát, hoàn thiện mạng lưới quan trắc trên các lưu vực sông để theo dõi diễn biến chất lượng nước, xác định các khu vực ô nhiễm và đề xuất các biện pháp, giải pháp xử lý
- Rà soát mạng lưới các điểm quan trắc, trạm quan trắc (bao gồm cả tự động, liên tục), đề xuất bổ sung nếu cần thiết để theo dõi diễn biến chất lượng nước, xác định các khu vực ô nhiễm và đề xuất các biện pháp, giải pháp xử lý;
- Công bố các kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước trên các lưu vực sông trên cổng thông tin điện tử tỉnh.
4.    Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến môi trường nước theo quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
5.    Đầu tư đồng bộ công trình hạ tầng về bảo vệ môi trường cho các khu đô thị, khu dân cư tập trung, làng nghề, cụm công nghiệp, khu công nghiệp
- Xây dựng và nâng cấp các hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, khu dân cư tập trung;
- Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư công nghệ sản xuất sạch hơn, tiết kiệm nước và giảm thiểu ô nhiễm.
6.    Bố trí quỹ đất và triển khai các thủ tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng về bảo vệ môi trường nước theo quy hoạch đã được phê duyệt
7.    Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội; tăng cường sự tham gia và nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường nước
- Tổ chức các chương trình tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường nước cho các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Khuyến khích cộng đồng tham gia giám sát, phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường nước.
8.    Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ
Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ trong theo dõi diễn biến chất lượng môi trường nước, xác định các khu vực ô nhiễm, đề xuất các biện pháp, giải pháp xử lý.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và chính quyền địa phương có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung trong Kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định;
- Thống kê và phân loại các nguồn thải trên địa bàn có tác động đến chất lượng nước các lưu vực sông, lập danh mục (theo loại hình và quy mô xả thải) để kiểm soát chặt chẽ, tham mưu UBND tỉnh gửi danh mục nguồn thải về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp trước ngày 31/12/2025;
- Vận hành ổn định, hiệu quả hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục giám sát môi trường nước (nước mặt và nước thải) theo quy định, công bố chỉ số chất lượng nước mặt tại các khu vực đã lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường nước mặt tự động trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới quan trắc chất lượng nước mặt thuộc Chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh và tham mưu UBND tỉnh tiếp tục đầu tư hoàn thiện, hiện đại hóa hệ thống quan trắc nước mặt tự động, liên tục tại các khu vực có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường nước mặt;
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục truyền số liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, xử lý nghiêm các trường hợp có số liệu quan trắc nước thải vượt giới hạn cho phép theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện hiệu quả công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở có phát sinh nước thải trong quá trình sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh.
2. Sở Xây dựng
- Đôn đốc, chỉ đạo chính quyền địa phương thực hiện đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước thải, hoàn thiện hạ tầng thu gom, xử lý nước thải tại các các đô thị loại IV trở lên; hạ tầng cấp nước sạch tại đô thị loại V trở lên;
- Rà soát kế hoạch và đề xuất phương án thúc đẩy các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại các đô thị và khu dân cư tập trung có hoạt động xả thải vào các lưu vực sông;
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về thoát nước, xử lý nước và đơn giá dịch vụ xử lý nước.
3. Sở Công Thương
Phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường (hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung) tại các cụm công nghiệp.
4. Sở Khoa học và Công nghệ
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh mục các đề xuất chương trình, đề tài nghiên cứu về cải tiến công nghệ xử lý nước thải trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, khu đô thị và khu dân cư;
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh mục các đề xuất dự án thí điểm ứng dụng công nghệ mới trong xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp;
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực khoa học và công nghệ cho cán bộ, doanh nghiệp; tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo về công nghệ xử lý nước thải, Quản lý và giám sát môi trường nước cho cán bộ quản lý, doanh nghiệp.
5. Sở Tài chính
- Tham mưu giải quyết kịp thời các chính sách hỗ trợ thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao theo các quy định của Trung ương và của tỉnh về thu hút các nguồn xã hội hóa cho công tác bảo vệ môi trường nước lưu vực sông, đặc biệt là các dự án đầu tư xử lý chất thải, nước thải khu vực đô thị và nông thôn; hạ tầng bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp, khu công nghiệp;
- Căn cứ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn thực hiện các công trình, dự án liên quan đến bảo vệ môi trường nước lưu vực sông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và đầu tư công;
- Hướng dẫn thực hiện các thủ tục đầu tư thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao đối với các dự án đầu tư, nâng cấp hạ tầng bảo vệ môi trường nước lưu vực sông theo quy hoạch được phê duyệt.
6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Rà soát thống kê và phân loại các nguồn thải thuộc phạm vi quản lý có tác động đến chất lượng nước các lưu vực sông trên địa bàn, lập danh mục (theo loại hình và quy mô xả thải), gửi kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 20/12/2025.
7. Công an tỉnh
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, thống kê và phân loại các nguồn thải trên địa bàn có tác động đến chất lượng nước các lưu vực sông.
8. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam
- Rà soát, thống kê và phân loại các nguồn thải trên địa bàn quản lý có tác động đến chất lượng nước các lưu vực sông trên địa bàn, lập danh mục (theo loại hình và quy mô xả thải), gửi kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 20/12/2025;
- Rà soát hiện trạng hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, tham mưu triển khai thực hiện đầu tư, nâng cấp hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp hiện đang hoạt động.
9. Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chỉ thị số 02/CT-TTg và Kế hoạch này đến các tầng lớp nhân dân.
10. UBND các cấp
(trước khi hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp)
-    UBND cấp huyện, thị xã và thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Rà soát thống kê và phân loại các nguồn thải trên địa bàn có tác động đến chất lượng nước các lưu vực sông trên địa bàn, lập danh mục (theo loại hình và quy mô xả thải), gửi kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 20/12/2025;
+ Giám sát chặt chẽ các nguồn thải vào nguồn nước, đặc biệt là vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước mặt; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vứt chất thải xuống kênh, mương, sông, suối, ao hồ;
+ Đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành hiệu quả hệ thống thu gom, thoát nước mưa; hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung các cụm công nghiệp do huyện làm chủ đầu tư đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường;
+ Phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề phải dựa trên điều kiện hạ tầng, bảo vệ môi trường đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật bảo vệ môi trường năm 2020;
+ Đề xuất phương án và triển khai thực hiện đầu tư hạ tầng thu gom và xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường;
+ Đề xuất và triển khai thực hiện chủ trương đầu tư đồng bộ công trình hạ tầng về bảo vệ môi trường cho các khu đô thị, khu dân cư tập trung, làng nghề, cụm công nghiệp; triển khai các thủ tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng bảo vệ môi trường theo quy hoạch được phê duyệt;
+ Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường nước cho các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- UBND các phường, xã thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ nguồn nước theo quy định pháp luật bảo vệ môi trường và pháp luật liên quan: chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm soát nguồn ô nhiễm;
+ Giám sát hoạt động phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong vùng bảo hộ khu vực lấy nước sinh hoạt và hành lang bảo vệ nguồn nước;
+ Tổ chức quản lý các nguồn thải; chú trọng giám sát các nguồn xả thải lớn, các dự án có quy mô sử dụng nước lớn, theo dõi, giám sát, cảnh báo quản lý chất lượng môi trường nước, kịp thời phát hiện, chỉ đạo, tổ chức ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn;
+ Truyền thông nâng cao ý thức, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường nước trong cộng đồng; thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan có thẩm quyền giao.
(sau khi hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp)
Các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố chuyển tiếp cho UBND các phường, xã thực hiện.
11. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Công an tỉnh, UBND cấp huyện (là UBND cấp phường/xã sau ngày 1/7/2025)    theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường có hoạt động xả thải và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.
Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Công an tỉnh, UBND cấp huyện (là UBND cấp phường/xã sau ngày 1/7/2025) tổng hợp kết quả công tác thanh tra, kiểm tra các nguồn thải trên các lưu vực sông và báo cáo kết quả năm 2024 về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 20/6/2025 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30/6/2025.
12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường nước các lưu vực sông; chủ động tham gia giám sát, phản biện việc thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này.
IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
- Căn cứ nội dung Kế hoạch, các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện (trước ngày 15/12 hằng năm) qua Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định; quá trình thực hiện có vướng mắc kịp thời báo cáo, đề xuất gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét và giải quyết theo thẩm quyền.
- UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo./.
Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (để B/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để B/c);
- Phó Chủ tịch (TN) UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, NN(V).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phùng Thành Vinh

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




